	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2 

	TUẦN HỌC THỨ 25
	                            
	Từ ngày: 6/3/2023 - Đến ngày: 10/3/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
6/3
	Buổi sáng
	1
	72
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	121
	Toán 
	Luyện tập chung (Tiết 2 )
	Máy tính

	
	
	3
	241
	Tiếng Việt
	  Đọc: Tiếng chổi tre (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	242
	Tiếng Việt
	  Đọc:  Tiếng chổi tre (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	25
	Đạo đức
	Thể hiện cảm xúc bản thân (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	  Thường thức Âm nhạc: Nhạc cụ Ma ra cat. Vận dụng - Sáng tạo
	

	3
7/3
	Buổi sáng
	1
	243
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Hạt giống nhỏ
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 7: Clothes - Lesson 3.1
	

	
	
	3
	244
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa X
	Máy tính

	
	
	4
	122
	Toán
	Ôn lại những gì đã học (Tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Ôn các TTKNVĐCB đã học
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Chú hổ trong rừng (Tiết 1)   
	

	4
8/3
	Buổi sáng
	1
	245
	Tiếng Việt
	Đọc: Cỏ non cười rồi (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	246
	Tiếng Việt
	Đọc:  Cỏ non cười rồi (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	123
	Toán
	Ôn lại những gì đã học (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn thường thức Âm nhạc: Nhạc cụ Ma ra cat
	

	
	Buổi chiều
	1
	49
	TNXH
	Phòng tránh cong vẹo cột sống  (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài  
	

	5
9/3
	Buổi sáng
	1
	124
	Toán
	Em vui học toán (tiết 1)
	     Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 7: Clothes - Lesson 3.2
	

	
	
	3
	247
	Tiếng Việt
	LT1:  LT1: Mở rộng vốn từ về bảo vệ môi trường. Dấu phẩy.                        ( Thiếu giáo án)
	Máy tính

	
	
	4
	248
	Tiếng Việt
	Nghe viết: Cỏ non cười rồi. P/b: ng/ngh, tr/ch, êt/êch 
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	73
	HĐTN
	Những người bạn hàng xóm
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
10/3
	Buổi sáng
	1
	249
	Tiếng Việt
	LT2: Viết lời xin lỗi
	Máy tính

	
	
	2
	250
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	125
	Toán
	Em vui học toán (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	4
	50
	TNXH
	Cơ quan hô hấp (Tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Kiểm tra, đánh giá TTKNVĐCB
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	74
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày …  tháng … năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh
	





	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2 

	TUẦN HỌC THỨ 26
	                            
	Từ ngày: 13/3/2023 - Đến ngày: 17/3/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
13/3
	Buổi sáng
	1
	75
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	126
	Toán 
	Các số trong phạm vi 1000 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	251
	Tiếng Việt
	Đọc: Những con sao biển   (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	252
	Tiếng Việt
	Đọc: Những con sao biển  (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	26
	Đạo đức
	Kiểm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ ơi có biết
	

	3
14/3
	Buổi sáng
	1
	253
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Bảo vệ môi trường
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 8: Transportation – Lesson 1.1
	

	
	
	3
	254
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa Y
	Máy tính

	
	
	4
	127
	Toán
	Các số trong phạm vi 1000 (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài 1: Dẫn nhồi bóng tại chỗ (tiết 1)
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Chú hổ trong rừng (Tiết 2)
	

	4
15/3
	Buổi sáng
	1
	255
	Tiếng Việt
	Đọc:  Tạm biệt cánh cam (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	256
	Tiếng Việt
	Đọc:  Tạm biệt cánh cam  (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	128
	Toán
	Các số trong phạm vi 1000 (Tiết 3)
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ ơi có biết
	

	
	Buổi chiều
	1
	51
	TNXH
	Cơ quan hô hấp  (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài  
	

	5
16/3
	Buổi sáng
	1
	129
	Toán
	Các số có ba chữ số
	     Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	257
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về các loài vật nhỏ bé. Dấu chấm, dấu chấm hỏi
	Máy tính

	
	
	4
	258
	Tiếng Việt
	Nghe-viết: Tạm biệt cánh cam. Phân biệt oanh/oach, s/x, dấu hỏi/ dấu ngã
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	76
	HĐTN
	Tôi luôn bên bạn
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
17/3
	Buổi sáng
	1
	259
	Tiếng Việt
	LT2:  Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường.
	Máy tính

	
	
	2
	260
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	130
	Toán
	Các số có ba chữ số (tiếp theo)
	Máy tính

	
	
	4
	52
	TNXH
	Bảo vệ cơ quan hô hấp (Tiết 1)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 1: Dẫn nhồi bóng tại chỗ (tiết 2)
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	77
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày …  tháng … năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh
	







	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2 

	TUẦN HỌC THỨ 27
	                            
	Từ ngày: 20/3/2023 - Đến ngày: 24/3/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
20/3
	Buổi sáng
	1
	78
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	131
	Toán 
	So sánh các số có ba chữ số (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	3
	261
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2   (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	262
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	27
	Đạo đức
	Kiểm chế cảm xúc tiêu cực (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	  Học bài hát Trang trại vui vẻ
	

	3
21/3
	Buổi sáng
	1
	263
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3)
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Unit 8: Transportation – Lesson 2.1
	

	
	
	3
	264
	Tiếng Việt 
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)
	Máy tính

	
	
	4
	132
	Toán
	So sánh các số có ba chữ số (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài 1: Dẫn nhồi bóng tại chỗ (tiết 3)
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Khu rừng thân thiện (Tiết 1)
	

	4
22/3
	Buổi sáng
	1
	265
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5)
	Máy tính

	
	
	2
	266
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6)
	Máy tính

	
	
	3
	133
	Toán
	Luyện tập (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
	

	
	Buổi chiều
	1
	53
	TNXH
	Bảo vệ cơ quan hô hấp (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	2
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài  
	

	5
23/3
	Buổi sáng
	1
	134
	Toán
	Luyện tập (Tiết 2)
	     Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Unit 8: Transportation – Lesson 2.2
	

	
	
	3
	267
	Tiếng Việt
	LT1: 
	Máy tính

	
	
	4
	268
	Tiếng Việt
	Nghe viết: 
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	79
	HĐTN
	Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
24/3
	Buổi sáng
	1
	269
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 9)
	Máy tính

	
	
	2
	270
	Tiếng Việt
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 10)
	Máy tính

	
	
	3
	135
	Toán
	Luyện tập chung (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	54
	TNXH
	Bảo vệ cơ quan hô hấp  (Tiết 3)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 1: Dẫn nhồi bóng tại chỗ (tiết 4)
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	80
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày …  tháng … năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh
	





	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG – Lớp 2A2 

	TUẦN HỌC THỨ 28
	                            
	Từ ngày: 27/3/2023 - Đến ngày: 31/3/2023

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
27/3
	Buổi sáng
	1
	81
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	136
	Toán 
	Luyện tập chung (Tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	271
	Tiếng Việt
	Đọc: Những cách chào độc đáo (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	272
	Tiếng Việt
	Đọc: Những cách chào độc đáo (tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	28
	Đạo đức
	Em với quy định nơi công cộng (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	
	Âm nhạc
	   Ôn tập bài hát Trang trại vui vẻ. Đọc nhạc: Bài số 4
	

	3
28/3
	Buổi sáng
	1
	273
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Lớp học viết thư
	Máy tính

	
	
	2
	
	  TC T.Anh
	Review 7
	

	
	
	3
	274
	Tiếng Việt 
	Viết: Chữ hoa A (kiểu 2)
	Máy tính

	
	
	4
	137
	Toán
	Ôn tập giữa học kì 2
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	T.Anh (SN)  
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài 2: Dẫn bóng di chuyển về trước (Tiết 1)
	

	
	
	3
	
	Mĩ thuật
	Khu rừng thân thiện (Tiết 2)
	

	4
29/3
	Buổi sáng
	1
	275
	Tiếng Việt
	Đọc: Thư viện biết đi (tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	276
	Tiếng Việt
	Đọc: Thư viện biết đi (tiết 2)
	Máy tính

	
	
	3
	138
	Toán
	Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	
	TC Â.nhạc
	Ôn tập bài hát Trang trại vui vẻ. Ôn Đọc nhạc: Bài số 4
	

	
	Buổi chiều
	1
	55
	TNXH
	Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	2
	
	Đọc sách TV
	Đọc sách, truyện
	Máy tính

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài  
	

	5
30/3
	Buổi sáng
	1
	139
	Toán
	Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 2)
	     Máy tính

	
	
	2
	
	TC T.Anh
	Review 8
	

	
	
	3
	277
	Tiếng Việt
	LT1: Luyện tập sử dụng dấu câu: dấu chấm, dấu chấm than, dấu phẩy.
	Máy tính

	
	
	4
	278
	Tiếng Việt
	Nghe-viết: Thư viện biết đi. Phân biệt: d/gi, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	82
	HĐTN
	Cảnh đẹp quê em
	Máy tính

	
	
	2
	
	T.Anh (SN)
	Khoa học song ngữ
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	6
31/3
	Buổi sáng
	1
	279
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập.
	Máy tính

	
	
	2
	280
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy tính

	
	
	3
	140
	Toán
	Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1)
	Máy tính

	
	
	4
	56
	TNXH
	Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 2)
	Máy tính

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 2: Dẫn bóng di chuyển về trước (Tiết 2)
	

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy tính

	
	
	3
	83
	HĐTN
	Sơ kết tuần 
	Bảng thi đua

	
Kiểm tra nhận xét
	                                Tổng hợp đồ dùng:   24 lượt   
 Giang Biên, ngày …  tháng … năm 2023

	
	
	
	                                                                          KHỐI TRƯỞNG


                                                                                     Nguyễn Thị Vân Anh
	




